KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 
(Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ  ngày 29/12/2025 đến 23/01/2026)
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Vệ sinh
Vệ sinh cá nhân cô 

Vệ sinh cá nhân trẻ










Vệ sinh môi trường






Chăm sóc sức khỏe trẻ
Phòng bệnh 







An  toàn cho trẻ 
 -  Thể lực,   -  Tính mạng và tinh thần
	- 100% Trẻ ăn bán trú tại trường 1 bữa chính, 1 bữa phụ.đảm bảo đủ chất đủ lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.. 
- Hàng ngày trẻ được ăn chín, uống nước sôi ấm đảm bảo vệ sinh.
- Biết ăn tất cả các món ăn ở trường
- Các loại thực phẩm đảm bảo vệ sinh và thay đổi theo thời tiết
- Đồ dùng ăn uống đảm bảo vệ sinh và đầy đủ
- Phòng ngủ của trẻ đóng kín cửa, có đủ sạp, chăn, gối, đủ ấm .
- Khi trẻ đi ngủ cô thường xuyên có mặt theo dõi động viên trẻ ngủ
- Trẻ ngủ dậy nhắc trẻ thu dọn gối và đi vệ sinh
 Cô giáo  quần áo, đầu tóc gọn gàng 
- 100% trẻ có đồ dùng cá nhân ( khăn, ca, bàn chải) có kí hiệu riêng
- 100% trẻ được rửa tay trước và sau khi ăn, rửa tay bằng xà phòng đúng thao tác
- Vệ sinh giày dép quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng
- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, sạch sẽ.
- Tạo môi trường trong và ngoài lớp theo chủ đề chủ điểm, hấp dẫn.
- Đồ dùng đồ chơi phải sạch sẽ an toàn
- Phong học xung quanh lớp, sân trường luôn sạch sẽ 
- nhà vệ sinh luôn sạch sẽ không có mùi hôi.

- 100% trẻ được phòng bệnh ,trẻ được tiêm phòng đầy đủ để phòng bệnh 

-Cân đo theo dõi trẻ qua biểu đồ lần 3.
- Thường xuyên chú ý không để trẻ xảy ra ngộ độc thực phẩm. Tai nạn và thất lạc.

- Tạo cho trẻ tâm lý thoải mái, vui vẻ thích đi học, thích chơi với các bạn, yêu mến cô và các bạn trong trường.
	- Cô chuẩn bị phòng ăn sạch  sẽ thoáng mát.Đồ dùng đựng thức ăn: Bát, thìa, của trẻ phải được trùng nước sôi, có đĩa đựng cơm rơi, khăn lau tay, bàn ghế cho trẻ ngồi ăn, vệ sinh trước khi ăn.
- Trong khi trẻ ăn cổ động viên trẻ ăn hết suất, sạch sẽ không để rơi cơm, không nói chuyện, ăn xong lau miệng, uống nước.

- Đến giờ ngủ cô lau sạch nhà, trải phản, chiếu, gối, chăn cho trẻ đầy đủ, cho trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ. Trong khi trẻ ngủ cô giữ yên tĩnh theo dõi trẻ ngủ
- Trẻ ngủ dậy cho trẻ đi vệ sinh và vận động nhẹ.


- Trong giờ vệ sinh và ở mọi lúc mọi nơi cô thường xuyên nhắc trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ rửa tay lau mặt đúng thao tác 
- Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, nhắc trẻ đánh răng súc miệng sau khi ăn
- Giữ gìn quần áo, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ.

- Cô tạo môi trường trong và ngoài lớp theo chủ đề và luôn sạch sẽ.
- Hàng tuần có lịch vệ sinh đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh nhóm lớp vào cuối tuần.
- Trồng thêm cây xanh cây cảnh, chăm sóc nhổ cỏ nhặt lá quét dọn sạch sẽ
- Lau chùi nhà vệ sinh hàng ngày.




Cô giáo thường xuyên trao đổi với phụ huynh để phòng bệnh cúm  cho trẻ 
-Nhắc phụ huynh đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ nếu có lịch của trạm y tế
-Cô cân đo cho trẻ

- Hàng ngày ở mọi lúc mọi nơi, trong giờ học chú ý quan sát trẻ an toàn 
- Cô thường xuyên vui vẻ ần cần chăm sóc trẻ như con yêu quý tôn trọng trẻ.
- Luôn theo dõi trẻ hoạt động dạo chơi tránh để xảy ra tai nạn.
	100% trẻ được ăn bán trú  



























Trẻ thực hiện tốt 











-Cô đã thực hiện











100% trẻ được cân đo theo dõi bằng biểu đồ



100% trẻ an toàn









              Đánh  giá sự phát triển của trẻ 

· Tình trạng sức khoẻ:
 Kỹ năng vệ sinh:
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  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
(Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ  ngày 29/12/2025 - 23/01/2026)
    
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	MT3: Thực hiện các yêu cầu giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống gần gũi . (CS12)
	- Lựa chọn và sử dụng lợi ích trang phục phù hợp với thời tiết 
- Nhận biết và Phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạnh ( Phòng tránh đuối nước, tránh xa ổ điện, phích nước...)
- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh.
- Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống.
- Có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT12. Thể hiện được kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động bò, trườn, trèo
	1. +Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm.

	- Hoạt động học:
+Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30cm.


	MT13. Thể hiện được kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động  ném.
	
+ Ném trúng đích bằng 2 tay
	- Hoạt động học: 
+ Ném trúng đích bằng 2 tay

	MT14.Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động bật, nhảy
	+ Bật qua vật cản 15-   
     20cm


	- Hoạt động học:
 + Bật qua vật cản 15-   
     20cm



	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT21. Phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện tượng như sử dụng các giác quan khác nhau để xem xét con vật…và thảo luận về đặc điểm của đối tượng
	-Tìm được đặc điểm chung của 3 hoặc 4 con vật.
+ Động vật sống dưới nước 
+ Một số côn trùng và chim
	- Hoạt động học 
KPKH: 
+ Động vật sống dưới nước
+ Một số côn trùng và chim

	MT39.Trẻ nhận biết được số đếm, số lượng
	+ Số 8 (Tiết 1)
+ số 8 (tiết 2)

	Hoạt động học 
LQVT: 
+ Số 8 (Tiết 1)
+ số 8 (tiết 2)

	MT40.Trẻ biết tách, gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi từ 6 -10 thành 2 phần bằng nhiều khác nhau và so sánh số lượng của 2 phần;
	+ Số 8 (tiết 3)

	Hoạt động học 
LQVT: 
+ Số 8 (tiết 3)


	MT46. Trẻ có khả năng sử dụng lời nói để chỉ ra vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	+ Trẻ phân biệt phía phải – phía trái của bạn khác.

	Hoạt động học: 
+ Trẻ phân biệt phía phải , phía trái của bạn khác.


	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT64. Trẻ biếtđọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao…

	+ Thơ: Mèo đi câu cá 
( Thái Hoàng Linh), Gà mẹ đếm con( Nguyễn Duy Chế), Gà nở
 ( Phạm Hổ) ), 
	- Hoạt động học
+ Thơ: Mèo đi câu cá
-Hoạt động khác
 ( Thái Hoàng Linh), Gà mẹ đếm con( Nguyễn Duy Chế), Gà nở
 ( Phạm Hổ) ), 

	MT65. Nghe và kể lại được nội dung câu chuyện theo trình tự

	Truyện: Chú Dê đen, 
	- Hoạt động học
Truyện: Chú Dê đen, 

	MT66. Trẻ biết kể chuyện theo cách riêng. (CS 35)
	- Kể chuyện sáng tạo
- Đóng kịch: Chú dê đen ( Nhà xuất bản giáo dục
Cáo thỏ gà trống , Dê con nhanh trí ( Truyện ngụ ngôn Việt Nam)
	Hoạt động chiều
- Kể chuyện sáng tạo
- Đóng kịch: Chú dê đen ( Nhà xuất bản giáo dục
Cáo thỏ gà trống , Dê con nhanh trí ( Truyện ngụ ngôn Việt Nam

	MT73. Nhận biết và gọi tên chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt.(CS 38)

	+ Làm quen chữ cái: i,t, c
+ Trò chơi chữ cái: i,t,c

	- Hoạt động học
+ Làm quen chữ cái: i,t,c
- Hoạt động chiều
+ Trò chơi chữ cái: i,t,c

	Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT78. Tạo ra cái đẹp trong cuộc sống hàng ngày theo cách riêng (CS63)
	- Làm những công việc đơn giản mà không cần nhờ khác nhắc nhở ( tước nước cho cây, cất xếp đồ dùng sau khi  chơi.
	- Hoạt động học


	MT91. Trẻ thích ứng với các hoạt động trong môi trường xã hội gần gũi (CS25)
	- Cho con vật ăn....
	Các hoạt động trong ngày, Hoạt động chiều
+Dạy trẻ KN phòng tránh các con vật nguy hiểm.
+ TCS : -các con vật nuôi trong gia đình.
-các loài động vật sống ở trong rừng


	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	MT105.  Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...
Thể hiện cảm xúc ý tưởng của bản thân thông qua hát, vận động theo nhạc( CS60)
	+ DH: Đàn gà con 
( Việt Anh), chú voi con( Phạm Tuyên)
+ VTTTTC: Cá vàng bơi( Hà Hải), 
	- Hoạt động học 
+ DH: Đàn gà con ( Việt Anh)
+, chú voi con( Phạm Tuyên)
+ VTTTTC: Cá vàng bơi( Hà Hải)


	MT106. Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc

	+Tôm cá cua thi tài ( Hoàng Thị Dinh)
+ Gà gáy le te
+ Lý con khỉ)
	- Hoạt động học 
+Tôm cá cua thi tài ( Hoàng Thị Dinh)
+ Gà gáy le te
+ Lý con khỉ

	MT107.  Trẻ thể hiện sự hứng thú khi tham gia vào các hoạt đông âm nhạc: biểu diễn, trò chơi
	+Trò chơi: Ai nhanh nhất
+ Nhảy theo nhạc
+ Nhận hình đoán tên bài hát
+Hóa đá
	Hoạt động học:
-Biểu diễn âm nhạc cuối chủ đề
- Trò chơi âm nhạc: Đoán tên bạn hát
+ Nhảy theo nhạc
+ Nhận hình đoán tên bài hát
+Hóa đá....

	MT111. Trẻ biết vẽ và tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ;
	+Vẽ đàn gà
	- Hoạt động học ,Hoạt động chơi ở các góc .
Tạo hình:
+Vẽ con gà trống

	MT110.  Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.
	- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu 
	- Hoạt động chiều, hoạt động góc
+ Làm tranh các con vật từ các nguyên liệu khác nhau

	MT112. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng tạo hình để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối
	+ Xé dán đàn cá 
+ Nặn con vật theo ý thích 

	Hoạt động học:
+ Xé dán đàn cá 
+ Nặn con vật theo ý thích 


	MT116.Trẻ Có thể dán các hình đúng vị trí cho trước không bị nhăn.
	- Phết hồ đều
- Các chi tiết không trùng lên nhau
- Dán hình vào tranh phẳng không bị nhăn
	- Hoạt động học, hoạt động góc
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤCCHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
Thực hiện từ ngày 29/12/2025 - 02/01/2026
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
- TD sáng
- Điểm danh
	· Tập với bài: chú gà trống gọi
· Cô gọi tên, điểm danh

	Hoạt động học
	Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis: 
Những con vật nuôi trong gia đình
	LV PTTC 
Thể dục:
VĐCB:
Ném trúng đích nằm ngang bằng 2 tay
	LVPTNN
LQVH
  Thơ: Mèo
đi câu 
cá
	LVPTNT
Toán :Số 8 (T1)
	LVPTTM
DH:Đàn gà con ( NDTT)
NH: Gà gáy le te( NDKH)
TC: Hóa Đá

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc xây dựng- lắp ghép : Xây dựng trang trại bác nông dân
- Góc phân vai: Bán các con vật, thức ăn của động vật nuôi trong GĐ
- Góc học tập: tô chữ cái, chữ số đã học.Làm anbum về chủ điểm thế giới động vật.
- Góc nghệ thuật:Tô màu,vẽ, nặn, các con vật nuôi trong gia đình. Làm các con vật bằng các nguyên liệu sẵn có.
*Tổ chức cho trẻ chơi vận động: Bật cóc, thỏ hái nấm

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ:Quan sát cây xanh, trải nghiệm làm con nghé bằng lá xoài, HD chắp ghéplàm các con vật nuôi trong gia đình,HD trẻ kỹ năng thích nghi với môi trường…
* TCVĐ: Bịt mắt bắt dê , mèo đuổi chuột, trời nắng trời mưa, Ném bóng….
* Chơi tự do: đu quay , cầu trựơt
Nhảy erobic: Con cào cào

	Hoạt động ăn, ngủ
	-Nhắc trẻ sử dụng các từ:”mời cô”,”mời các bạn”khi vào bữa ăn.
-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn,sau khi đi vệ sinh,lau miệng sau khi ăn.

	Hoạt động chiều
	- Ứng dụng montetori : Làm con vật từ các nguyên vật liệu đơn giản.
- Tạo hình: vẽ con gà trống+Dạy trẻ KN phòng tránh các con vật nguy hiểm.- Cho trẻ làm quen bài thơ: mèo đi câu cá
- LQBH: Đàn gà con , Biểu diễn văn nghệ cuối tuần 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:  ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
(Thực hiện từ ngày 17- 21/2/2025)
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
- TD sáng
- Điểm danh
	· Tập với bài: chú gà trống gọi
· Cô gọi tên, điểm danh
· Trò chuyện với trẻ về chủ đề

	Hoạt động học
	LVPTNT
KPKH
Một số con vật sống dưới nước

	LVPTTC
Thể dục:
Bật qua vật cản 15-    20cm

	LVPTTM
Tạo hình:
Xé dán đàn 
cá

	LVPTNT
Toán: 
+ Trẻ phân biệt phía phải , phía trái của bạn khác.


	LVPTTM
 VĐTN:
 Cá vàng bơi 
NH:Tôm cá cua thi tài.
TC:Ai nhanh nhất

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Bán hàng , nấu ăn...
- Góc xây dựng-lắp ghép: Xây dựng trại chăn nuôi, lắp ghép mô hình
- Góc học tập : Phân loại, vẽ, nặn các con vật sống dưới nước
- Góc nghệ thuật: Vẽ tô màu, gấp , xé dán các con vật sống dưới nước
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa, vườn rau


	Chơi ngoài trời
	- HĐCMĐ: Quan sát con cá, trải nghiệm làm con vật dưới nước, nhảy erobic chú ếch con, HD trẻ thu gom rác vệ sinh sân trường…
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Bịt mắt bắt dê, kéo co, lộn cầu vồng….
- Chơi tự do: Cô bao quát trẻ.

	Hoạt động ăn, ngủ
	-Nhắc trẻ sử dụng các từ:”mời cô”,”mời các bạn”khi vào bữa ăn.
-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn,sau khi đi vệ sinh,lau miệng sau khi ăn.

	Hoạt động chiều
	- HDTC: Kẹp bóng
- chơi các trò chơi vận động 
- VĐTTC : Cá vàng bơi
- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
 ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
Thực hiện từ ngày 12 - 16 / 01 /2026
	Hoạt động
	Thứ2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
- TD sáng
- Điểm danh
	· Tập với bài: chú gà trống gọi
· Cô gọi tên, điểm danh
-    Trò chuyện với trẻ về chủ đề

	Hoạt động học
	LVPT
TCXH
TCS theo PP UNIS:
một số động vật sống trong rừng
	LVPTNN
LQCC:
    i,t,c

	LVPTNT
Toán :
Số 8 (T2)
	LVPTNN
Chuyện : Chú dê đen

	LVPTTM
DVĐMH: Đố bạn
 NH:Chú voi con ở bản đôn
TC:Ai nhanh
 nhất

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc xây dựng-lắp ghép : Xây dựng vườn bách thú
- Góc phân vai: Bán các con vật, thức ăn của động vật nuôi .
- Góc học tập và đọc  sách: tô chữ cái, chữ số đã học, cờ lỳa ngụ, ô ăn quan…
- Góc nghệ thuật:Tô màu,vẽ, nặn, các con vật…
- Nhảy erobic bài: Baby shart

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: trải nghiệm sự kỳ diệu của cát , nhảy erobic: Trời nắng trời mưa , trải nghiệm làm con vật bằng lá cây, quan sát bầu trời, trải nghiệm chăm sóc vườn rau,
TCVĐ: Cáo ơi ngủ à , Mèo và chim sẻ, kéo co…
Chơi tự do: Cô bao quát chung.

	Hoạt động ăn, ngủ
	-Nhắc trẻ sử dụng các từ:”mời cô”,”mời các bạn”khi vào bữa ăn.
-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn,sau khi đi vệ sinh,lau miệng sau khi ăn.	

	Hoạt động chiều
	- HD trò chơi mới: Thỏ đổi chuồng
- Dạy trẻ kỹ năng sống : Tránh xa con vật nguy hiểm 
- cho trẻ làm con vật bằng lá cây
- Tô nét chấm mờ chữ cái: i,t,c
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối tuần


                
[bookmark: _Hlk217585377]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH :CÔN TRÙNG VÀ MỘT SỐ LOẠI CHIM
Thực hiện từ ngày 19/01 - 23/01/2026
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	- Đón trẻ
- TD sáng
- Điểm danh
	 -   Cô đón trẻ niềm nở
· Thể dục sáng: Tập với bài: Con cào cào
· Trò chuyên về một số con côn trùng và chim 

	Hoạt động học
	LVPTNT
kpkh
Tìm hiểu 1 số côn trùng và chim 
	LVPTTM
Tạo hình :
Nặn con vật theo ý thích
	LVPTNN
Trò chơi chữ cái: i,t,c
	LVPTNT :
Toán.
Số 8(t3)
	LVPTTM
Biểu 
diễn cuối 
chủ đề 


	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc xây dựng- lắp ghép : Xây dựng trang trại bác nông dân
-  Góc phân vai: Bán các con vật, thức ăn của động vật .- nấu  ăn 
- Góc học tập và đọc  sách: tô chữ cái, chữ số đã học
- Góc nghệ thuật:Tô màu,vẽ, nặn, các con vật nuôi.
-Góc thiên nhiên :chăm sóc cây

	Chơi ngoài trời
	Hoạt động có mục đích :  trải nghiệm sự kỳ diệu của cát , nhảy erobic, , trải nghiệm làm con vật bằng lá, quan sát con chim, con sâu  …
. Trò Chơi : , Mèo và chim sẻ, kéo co ,lộn cầu vồng…
Hoạt động tự chọn: Cô bao quát chung.

	Hoạt động ăn, ngủ
	-Nhắc trẻ sử dụng các từ:”mời cô”,”mời các bạn”khi vào bữa ăn.
-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn,sau khi đi vệ sinh,lau miệng sau khi ăn.	

	Hoạt động chiều
	- Ứng dụng montesori trò chơi : làm con sâu đo 
- cho trẻ đóng kịch : Chú dê đen
- HD trò chơi: Tung bóng lên cao và bắt .
- Ôn chữ cái: i,t,c ,- Biểu diễn văn nghệ.nêu gương cuối tuần



